	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: Phát triển kĩ năng Tiếng Anh
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Kỹ năng đọc-viết 6
Mã học phần: 131048


1. Thông tin về giảng viên: 

· Họ và tên: Trịnh Thị Hằng
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ tiếng Anh

· Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

· Điện thoại: 0947.184.456  
· Email: trinhhangth2010@gmail.com
· Thông tin về các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành) của giảng viên: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

· Thông tin về trợ giảng: Nguyễn Thị Hà
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0982484431
· Thông tin về giảng viên có thể dạy học phần này: 

(i) Nguyễn Thị Hồng

- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0915.142.379

(ii) Dư Thị Mai
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 
(iii) Đặng Thị Nguyệt
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0989.080.202

(iv) Lê Thị Minh

- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 01698229024

(v) Lê Thị Thanh Hương
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0972805037

(vi) Lê Thị Thu Huyền

- Chức danh, học hàm, học vị: cử nhân tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0888356565

(vii) Đỗ Thị Loan
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0919608326
2. Thông tin chung về học phần

· Tên ngành: ĐHSP Tiếng Anh, CĐSP Tiếng Anh

· Tên học phần: Kỹ năng đọc-viết 5
· Số tín chỉ : 3
· Học kỳ: 5
· Học phần: Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết: Kỹ năng đọc-viết 1,2,3,4
· Các học phần kế tiếp:  Không 
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

  - Nghe giảng lý thuyết


: 28 tiết

  - Bài tập, thảo luận


: 40 tiết

  - Kiểm tra, đánh giá


: 4 tiết
  - Tự học và tư vấn của GV

: 135 giờ

Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Phát triển kĩ năng - Khoa Ngoại ngữ - Cơ sở I - Đại học Hồng Đức

3. Mục tiêu của học phần
Kiến thức: Người học nâng cao vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc có trình độ C1 về các chủ đề đa dạng của cuộc sống được trích ra từ sách, truyện, báo, tạp chí. Đồng thời, người học có kiến thức về cách mô tả đồ thị, sơ đồ, bảng biểu, bản đồ, cách viết bài luận thể hiện ý kiến, giải pháp cho một vấn đề, nguyên nhân-kết quả, lợi ích-bất lợi, thảo luận hai mặt của một vấn đề.
Kỹ năng: Người học củng cố, nâng cao các kỹ năng tìm kiếm ý chính, chi tiết và hiểu những hàm ý, quan điểm và thái độ trong bài đọc. Người học có kỹ năng viết bài mô tả đồ thị, sơ đồ, bảng biểu, bản đồ, kỹ năng viết bài luận thể hiện ý kiến, giải pháp cho một vấn đề, nguyên nhân-kết quả, lợi ích-bất lợi, thảo luận hai mặt của một vấn đề.
Thái độ: Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh giá.

4. Tóm tắt nội dung học phần

- Học phần bao gồm 14 nội dung chính được sắp xếp theo chủ đề trong giáo trình Gold Advanced Coursebook và Writing for IELTS.
- Mỗi nội dung bài đọc gồm ba phần: (1) Từ vựng: Người học được cung cấp một hệ thống từ vựng theo chủ đề của nội dung bài học. (2) Đọc hiểu: Người học sử  dụng  các kỹ năng đọc trong đọc hiểu. (3) Ứng dụng thông tin: Từ những thông tin trong bài  đọc, sinh viên có thể thảo luận theo cặp, nhóm hoặc viết một bài về chủ đề vừa học cũng như những vấn đề liên quan đến chủ đề đó.

- Mỗi nội dung bài dạy viết gồm năm phần: (1) Người học được cung cấp từ vựng, cụm từ, cấu trúc câu thường được dùng trong các loại bài viết. (2) Người học thảo luận nhận xét và rút ra bài học từ các bài viết mẫu. (3) Giáo viên kết luận, đưa ra cấu trúc bài viết, từ vựng có thể sử dụng trong thể loại bài viết. (4) Người học thực hành viết. (5) Người học chỉnh sửa bài viết. 
5. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung 1


	- Course  Introduction/Orientation

- Reading: 
1. Lesson 1: More than just streetwise
2. Lesson 2: English in use
3. Targeted skills:

- Multiple choice
- Writing: 
- Understanding visual prompts/Analysing the question


	Nội dung 2


	- Reading: 
1. Lesson 1: How to have a conversation
2. Lesson 2: English in use/ Vocabulary focus
3. Targeted skills:

- Gapped text
- Writing: 
- Describing a line graph

- Generating ideas for an essay


	Nội dung 3

	-Reading: 
1. Lesson 1: What diaries can and can’t do for you
2. Lesson 2: English in use

3. Targeted skills:

- Cross-text multiple matching
-Writing: 

- Describing a chart

- Selecing and organizing ideas for an essay


	Nội dung 4


	- Reading: 
1. Lesson 1: The museum of failed products
2. Lesson 3: English in use
3 Targeted skills:

- Multiple choice
-Writing:
- Describing a process

- Signposting a sequence of events

- Progress Test No.1: 

- Reading: Part(s) of CAE reading test 
- Writing: Describing a line graph/a chart


	Nội dung 5


	- Reading: 
1. Lesson 1: The price of happiness
2. Lesson 3: English in use
4 Targeted skills:

- Multiple matching
- Guessing unknown vocabulary
- Writing: 
- Writing an introduction

- Describing a diagram


	Nội dung 6


	- Reading: 
1. Lesson 1: Dead interesting
2. Lesson 3: English in use

3. Targeted skills:

- Understanding text structure

- Finding the right sentences to fit the gaps
- Writing: 
- Interpreting a table

- Signposting main points

- Modifying statements


	Nội dung 7


	- Reading:

1. Lesson 1: A product any other might not taste so sweet, creamy, rich or crunchy.
2. Lesson 3: English in Use
3 Targeted skills:

- Gapped text
- Writing:
- Working with two visual prompts

- Developing supporting examples 

- Mid-term test: 

Reading: Part(s) of CAE reading test 

Writing:  Describing a table


	Nội dung 8


	- Reading: 

1. Lesson 1: Expats in New York
2. Lesson 3: English in Use
3. Targeted skills:

- Cross-text multiple matching

- Writing:

- Developing and linking supporting examples

- Writing the conclusion


	Nội dung 9


	- Reading: 

1. Lesson 1: How to rebuild your own brain
2. Lesson 2: English in use

3. Targeted skills:

- Gapped texts
- Writing: 
- Using cohesive devices

- Writing topic sentences


	Nội dung 10


	Reading: 

1. Lesson 1: Future food
2. Lesson 3: English in Use
3. Targeted skills:

- Multiple matching
- Writing: 
- Avoiding repetition by use of synonyms

- Using appropriate vocabulary 
- Progress Test No.2:

Reading: Part(s) of CAE reading test

Writing: Writing an article/describing two figures


	Nội dung 11


	- Reading: 

1. Lesson 1: Online dating the way to find Mr or Mrs Right?
2. Targeted skills:

- Multiple-choice questions

- Writing: 
Account essays (problem and solutions, causes and effects, advantages and disadvantages)


	Nội dung 12


	- Reading: 

1. Lesson 1: Sounds of silence
2. Lesson 2: English in Use

3. Targeted skills:

- Multiple matching
- Writing: 
- Opinion essays


	Nội dung 13

	- Reading:

1. Lesson 1: Beneath the facade
2. Lesson 3: English in Use
3. Targeted skills:
- Cross-text multiple matching
- Writing:

- Discussion/opinion essays
- Progress Test No.3
Reading: Part(s) of CAE reading test format
Writing: Discussion essay


	Nội dung 14

	- Reading:

1. Lesson 1: Nikola Tesla: the ultimate geek?
2. Lesson 3: English in Use
3. Targeted skills:
- Gapped text

- Strategies for doing the final test

- Writing:

- Two questions essays



7. Học liệu

Học liệu bắt buộc (HLBB)
(1) Sally Burgess & Amanda Thomas  (2014). Gold Advanced Course. Pearson Longman. (HLBB 1) 
(2) Collin s (2011). Writing for IELTS. HarperCollins Publishers. (HLBB 2)
Học liệu tham khảo (HLTK)
(1) Cambridge Certificate in Advanced English 4 (2008). Cambridge University Press. (HLTK 1)
(2) Cambridge Certificate in Advanced English 5 (2008). Cambridge University Press. (HLTK 2)
(3) Cambridge Certificate in Advanced English 6 (2008). Cambridge University Press. (HLTK 3)

(4) Vanessa Jakeman and Clare McDowell (2001). Cambridge Practice Tests for IELTS 1. Cambridge University Press. (HLTK 4)
(5) Vanessa Jakeman and Clare McDowell (2001). Cambridge Practice Tests for IELTS 2. Cambridge University Press. (HLTK 5)
(6) Vanessa Jakeman and Clare McDowell (2001). Cambridge Practice Tests for IELTS 3. Cambridge University Press. (HLTK 6)
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1 Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học  học phần
	Tổng tiết thực hiện trên lớp

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Lí thuyết
	Bài tập
	L/việc nhóm
	Tự học, Tự N/C
	Tư vấn của GV
	KT-ĐG
	72 tiết

	Tuần 1
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 2
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 3
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 4
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	5 tiết

	Tuần 5
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 6
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	5 tiết

	Tuần 8
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 9
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 10
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	5 tiết

	Tuần 11
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 12
	2
	2
	1
	7
	

2
	0
	5 tiết

	Tuần 13
	2
	1
	1
	7
	

2
	1
	5 tiết

	Tuần 14
	2
	2
	1
	7
	

2
	0
	5 tiết


* Chú ý:  - Số giờ ở các cột 4 và 5 không tính vào tổng số giờ thực hiện trên lớp


     - Số giờ SV tự học, tự NC và tư vấn của GV: 135 giờ

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
WEEK 1 

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)

(2 periods)
	- Course Introduction

- Course Orientation
Reading:

- Multiple choice
Writing:

- Understanding visual prompts
- Analysing the question
	- Sts know what to do during course.

- Sts distinguish different types of visual prompts
- Sts can analyse the essay question
	- Read p.10 of HLBB 1
- Read p.8-10 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I-Reading:
Lesson 1: More than just streetwise
1. Pre-reading: 
Pair discussion

2. While reading
+ Multiple choice
3. Post reading: 
- Group discussion
- Vocabulary: working out meaning from context
Lesson 2: 
1. English in use: A fairy tale castle
2. Vocabular focus: Sounds of the city
- Pairwork: discussion
- Figurative language
II-Writing: Gender roles
1. Writing task 1: Understanding visual prompts

2. Writing task 2: Analysing the question
	- Improve vocabulary & expressions of time

- Develop the ability to read effectively by using reading skill- scanning do do multiple choice questions
- Know how to distinguish among visual prompts and types of essay questions.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topics: city life, gender roles.
- Read p.11-13 of HLBB 1

- Read p.11-15 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic:  
1. City life
2. Gender roles.


	- Develop more understanding of subjects.
	- Search for more information from other sources

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 4: Test 1

Writing: practice writing a formal letter/an informal letter
	- Practice reading more outside the classroom
	Read p.7-20 of HLTK 1

	Assessment
	In class
	No
	
	

	Consultation
	Room 411-A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Offer help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 2  

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparations

	Theory
	In class

(as in schedule)

(2 periods)
	Reading:

- Gapped paragraphs
- Matching missing sentences to paragraphs

Writing: 

- Describing a line graph
- Generating ideas for an essay

- Presenting arguments
	-Sts know steps to write a description of a line graph
- Sts can generate ideas and present arguments for an essay
	- Read p.20 of HLBB 1

- Read p. 16 of HLBB 2


	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I-Reading:
Lesson 1: How to have a conversation
1. Pre-reading: 

Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions

+ Matching

3. Post reading: reflection 
Lesson 2: English in use

+ Word formation
II-Writing: 
Part 1: Vocabulary
Part 2: 

- Practice exercises: task 1 – Describing a line graph
- Practice exercises: task 2- Generating ideas for an essay/Presenting arguments
Part 3: Exam practice


	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a description of a line graph
- Be able to generate ideas for an essay
	- Read p.20-21 of HLBB 1

- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topics: communication skills, diet and nutrition
- Read p.20-21 of HLBB 1

- Read p.16-23 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: Reading books
	- Co-operate and talk to each other
	- Discuss and present oral reports

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 4: Test 2

Writing: Practice writing a review 
	- Practice  reading/writing more outside the classroom
	Read p.33-41 of HLTK 1

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411-A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 3
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)

(2 periods)
	Reading:

- Multiple choice questions

Writing: 

- Describing a chart
- Selecting and organizing ideas

- Comparing contrasting quantities and numbers 
	- Sts can use scanning skill for answering multiple choice questions
- Sts know steps to describe a chart
	- Read p. 28 of HLBB 1

- Read p.24 of HLBB 2



	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I-Reading:
Lesson 1: What diaries can and can’t do for you 

1. Pre-reading: 

Pair discussion
2. While reading
+ Cross-text multiple matching
3. Post reading: 

Group discussion

Lesson 2: Use of English
- Blue zones: multiple choice cloze
3. Post reading: reflection

II-Writing: 
Part 1: Vocabulary

Part 2: 

- Practice exercises: task 1-Describing a chart
- Practice exercises: task 2-Selecting and organizing ideas/Comparing contrasting quantities and numbers
Part 3: Exam practice


	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Know how to write a process analysis essay


	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topics: education goals
- Read p.28-29 of HLBB 1
- Read p.24-31 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: Education goals
	- Co-operate and talk to each other
	- Prepare and present oral reports

	Self – Study
	- Outside the classroom
	Reading: CAE 4: Test 3

Writing: practice writing an advantages and disadvantages essay.
	- Practice  reading more outside the classroom
	Read p.59-67 of HLTK 1

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 4 

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)

(2 periods)
	Reading:

- Multiple choice
Writing:
- Describing a process
- Signposting a sequence of events
	- Sts can describe a process
- Sts can signpost a sequence of events
	- Read p. 40 of HLBB 1

- Read p. 32 of HLBB 2


	Tasks / Practice
	In class

(1.5 periods)
	Lesson 1: The Museum of failed products
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Multiple choice
+ Working out meaning from context
3. Post reading: Group discussion 

Lesson 2: Vocabulary focus
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Match words with meanings
+ Verb-noun collocation
3. Post reading: Group discusion

Lesson 3: English in use

+ Key word transformation
II-Writing: 

Part 1: Vocabulary

Part 2: 
- Practice exercises: task 1

- Practice exercises: task 2

Part 3: Exam practice
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to use verb-noun collocation
- Be able to describe a process
- Be able to signpost a sequence of events
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topics: museum, biodiversity
- Read p.40-41 of HLBB 1

- Read p.32-39 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topics: 
- Museum

- Biodiversity
	- Be able to talk about the topic
	- Work in groups of three

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 4: Test 4
Writing: Practice writing an essay 
	- Practice more outside the classroom 
	Read p.85-93 of HLTK 1

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation


	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Progress test 1
	In class


	- Reading: Part(s) of CAE reading test 
- Writing: Describe a chart
	- check sts’ progress
	Review new words, skills


WEEK 5
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Multiple matching
Writing: 
- Writing an introduction
- Describing a diagram
	- Sts can write an introduction and conclusion
- Sts can describe a diagram
	- Read p. 50 of HLBB 1

- Read p. 40 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I- Reading: 
Lesson 1: The price of happiness
1. Pre-reading

- Vocabulary

- Pair work

2. While reading
+ Multiple matching 

3. Post reading:  Vocabulary
Lesson 2: Vocabulary focus
- Prefix mis
II-Writing: 
Part 1: Vocabulary

Part 2: 

- Practice exercises: task 1-describing a diagram
- Practice exercises: task 2-Writing an introduction
Part 3: Exam practice


	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Know how to write a cause and effect essay
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the topic: global English
- Read p. 50-51 of HLBB 1

- Read p. 40-47 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	 Topic: Glocal English 

	- Use what they have read at home to discuss
	- Work in groups of three or four

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 5: Test 1
Writing: Practice writing an introduction
	- Practice more outside the classroom


	Read p.7-15 - of HLTK 2

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- To ensure sts work at home - 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 6
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Multiple choice
Writing: 
- Interpreting a table
- Signposting main points

- Modifying statements
	- Sts can Interpret a table, signpost main points, and modify statements
	- Read p. 62 of HLBB 1

- Read p. 48-55 of HLBB 2



	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I - Reading: 
Lesson 1: Dead interesting
1. Pre-reading: 

+ Pair discussion

+ Vocabulary
2. While reading
+ Multiple choice
+ Understanding words in context
3. Post reading:

- Group discussion
Lesson 2: Vocabulary focus
- Science: prefixes and suffixes 

II-Writing:

Part 1: Vocabulary

Part 2: 

- Practice exercises: task 1-Interpreting a table
- Practice exercises: task 2-Signposting main ideas+Modifying statements
Part 3: Exam practice


	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Learn more about different customs

- Be able to write Problem and solution essays
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topic: the internet
- Read p.62-63 of HLBB 1
- Read p.48-55 of HLBB 2


	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: Science and technology
	- Understand about different cultures
	- Discuss in groups 

- Report to class

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 5: Test 2
Writing: Practice writing a description of a table
	- Practice more outside the classroom
	Read p.33-41 - of HLTK 2

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation 
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 7
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Gapped text
Writing: 
- Working with two visual prompts

- Making correlations

- Developing supporting examples                            
	Sts can work with two visual prompts, make correlations and develop supporting examples                            
	- Read p.72 of HLBB 1

- Read p.56-63 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

(1.5 periods)
	I-Reading:             
Lesson 1: A product any other name might not taste so sweet, creaming…
1. Pre-reading: Group discussion

2. While reading:+ Gapped text
+ Working out meaning from context
3. Post reading: - Group discussion
Lesson 2: English in use

+ Selling the fifth taste
+ Collocation with “go”
II-Writing: 

Part 1: Vocabulary

Part 2: 

- Practice exercises: task 1- Working with two visual prompts

- Practice exercises: task 2- Making correlations+Developing supporting examples
Part 3: Exam practice         
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Know how to write a description of two visual prompts
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topic: employment and finances
- Read p.72-73 of HLBB 1
- Read p.56-63 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: Employment and finances
	Lead a discussion
	Prepare for a public presentation

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 5: Test 3
Writing: Practice writing an essay
	- Practice more outside the classroom
	Read p.59-67 - of HLTK 2

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Ensure sts work at home
	- Do exercise 

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Mid term test
	In class


	Reading: Part(s) of CAE reading test 

Writing:  Writing an essay
	- Test sts’ reading ability 
	Revise vocabulary, reading/writing skills 


WEEK 8
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Cross-text multiple matching

Writing:

- Developing and linking supporting examples
- Writing the conclusion
	- Know how to develop and link supporting examples and write the conclusion
	- Read p.82 of HLBB 1

- Read p.64-71 of HLBB 1


	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I-Reading: 
Lesson 1: Expats in New York
1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
+ Cross-text matching
3.Post reading: 

- Group discussion

Lesson 2: English in use

+ Describing trends
II-Writing:

Part 1: Vocabulary

Part 2: 

- Practice exercises: task 1-Develop and link supporting examples
- Practice exercises: task 2-Write the conclusion
Part 3: Exam practice


	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to develop and link supporting example, and write the conclusion
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topic: Children and parents 

- Read p.82-83 of HLBB 1
- Read p.64-71 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic : Childrent and parents
	- Effective ways to learn a language 
	Discuss then report 

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 5: Test 4
Writing: 
Practice writing an essay
	- Practice more outside the classroom
	Read p85-93. - of HLTK 2

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions 


WEEK 9
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Gapped texts
Writing: 
- Using cohesive devices
- Using punctuation effectively

- Writing the topic sentences
	- To reinforce reading skill.

- Know steps to write a classification essay
	- Read p. 92 of HLBB 1

- Read p. 72-79 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

(1.5 periods)
	I-Reading: 
Lesson 1: How to rebuild your own brain
1. Pre-reading: 
Pair discussion

2. While reading
+ Multiple choice questions.

+ Examining examples

3. Post reading: 

- Vocabulary 

- Group discussion

Lesson 2: Open Cloze
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: 
Group discussion
II-Writing:

Part 1: Vocabulary

Part 2: 

- Practice exercises: task 1

- Practice exercises: task 2

Part 3: Exam practice
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Know how to write topic sentences
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topic: People and places
- Read p.92-93 of HLBB 1
- Read p.72-79 of HLBB 2


	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: career, ambition
	- be able to talk about memory
	- Work in groups of three or four

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 6: Test 1
Writing: Practice writing an advantages and disadvantages  essay                     
	- Practice more outside the classroom
	Read p.4-12 – of HLTK 3

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice 
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 10
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Multiple matching

Writing: 
- Using appropriate vocabulary
- Avoiding repetition by use of synonyms
	- Reinforce the reading skill

- Know steps to write a classification essay
	- Read p. 102 of HLBB 1

- Read p. 80-87 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I-Reading: 
Lesson 1: Future food
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
True/false questions
3. Post reading: 

- Application of information

Lesson 2: Vocabulary and use of English
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

II-Writing: 

Part 1: Vocabulary

Part 2: 

- Practice exercises: task 1

- Practice exercises: task 2

Part 3: Exam practice
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to use appropriate vocabulary, avoid repetition by use of synonyms
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topics: culture & society
- Read p.102-103 of HLBB 1
- Read p.80-87 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: culture and modern society
	Develop ideas from reading passages.
	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 6: Test 2
Writing: Practice writing a problem and solution essay. 
	- Practice more outside the classroom
	Read p.30-38 – of HLTK 3

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise 

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice to help them overcome difficulties in doing home assignments
	Help students do their assignments
	Ask questions



	Progress  test 2
	In class


	Reading: Part(s) of CAE reading test

Writing: Writing an essay
	- Measure students’ progress
	Revise 


WEEK 11
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Multiple-choice 
Writing: 

- Learning how to correct errors
- Practicing proofreading
	- Know steps to write a reaction essay
	- Read p. 112 of HLBB 1

- Read p. 88-95 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

(1.5 periods)
	I-Reading: 
Lesson 1: Online dating
1. Pre-reading: 

Pair discussion

2. While reading
Multiple choice
3. Post reading

​- Group discussion 

Lesson 2: Use of English
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Open cloze
3. Post reading: 
reflection

II-Writing:

Part 1: Vocabulary

Part 2: 

- Practice exercises: task 1

- Practice exercises: task 2

Part 3: Exam practice
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Know how to write a reaction essay
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topics: business, studying

- Read p.112-113 of HLBB 1
- Read p.88-95 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: Studying

	Develop ideas 
	Discuss and report 

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 6: Test 3
Writing: 
- Practice writing a story

- Practice writing an essay to discuss two opinions
	- Practice more outside the classroom
	Read p.56-64 – of HLTK 3

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Make sure sts work at home 
	- Submit home assignment

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice to help them overcome difficulties in doing home assignments
	Help students solve their problems 
	- Prepare the questions

 


WEEK 12
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Multiple matching
Writing: 
- Practice writing a description of visual prompts
- Practice writing an essay
	- Be able to infer what the writer means


	- Read p.122 of HLBB 1

	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I-Reading: 
Lesson 1: Sounds of silence
1. Pre-reading: 

Pair discussion/Previewing

2. While reading
+ Multiple matching 
3. Post reading: 
Group discussion 

Lesson 2: Vocabulary focus
+ Matching
II-Writing: 
- Practice writing a description of visual prompts

- Practice writing an essay 
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a description of graphs with trends 
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topic: sounds of silence
- Read p. 122-123 of HLBB 1

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: 
- sounds of silence

	- Make use of learning team


	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 6: Test 4
Writing: Practice writing an essay
	- Practice more outside the classroom
	Read p.82-90 – of HLTK 3

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.



	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 13
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Multiple-choice questions

- Gapped paragraphs
Writing: 
- Practice writing a description of visual prompts

- Practice writing an essay 
	- Master the vocabulary and structures to describe comparative graphs
	- Read p.135 of HLBB 1



	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I-Reading: 
Lesson 1: Beneath the facade
1. Pre-reading: 

Pair discussion/Previewing

2. While reading
+ Cross-text multiple matching
3. Post reading: Group discussion 

Lesson 2: Vocabulary focus+Use of English
+ Multiple choice 
II-Writing:

- Practice writing a description of visual prompts

- Practice writing an essay

	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a description of visual prompts

and an essay


	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topics: face value
- Read p.135-136 of HLBB 1



	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: face value


	- Make use of learning team


	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: IELTS 1: test 1
Writing: - Practice writing a description of a visual promps/an essay
	- Practice more outside the classroom
	- Read and do exercises
- Practice writing

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.



	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Progress  test 3
	In class


	Reading: Part(s) of CAE reading test format
Writing: Writing an essay
	- Measure students’ progress
	Revision


WEEK 14
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
(2 periods)
	Reading:

- Multiple-choice questions

Writing: 
- Practice writing a description of visual prompts

- Practice writing an essay
	- Be able to infer what the writer means


	- Read p.146 of HLBB 1

 

	Tasks / Practice
	In class

(2 periods)
	I-Reading: 
Lesson 1: Nicola Tesla… 

1. Pre-reading: 

Pair discussion

2. While reading
+ Gapped text
3. Post reading: Group discussion 

Lesson 2: English in use

+ Multiple choice cloze
II-Writing: 

- Practice writing a description of visual prompts

- Practice writing an essay 
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a description of visual prompts

and write an essay
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading texts related to the following topic: brilliant ideas
- Read p.146-147 of HLBB 1

	Group

Discussions 
	In class

(1 period)
	Topic: brilliant ideas

	- Make use of learning team


	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: IELTS 1: test 2
Writing: 
- Practice writing a description of processes and maps
	- Practice more outside the classroom
	Practice reading and writing

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.



	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


8. Chính sách đối với học phần

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên).
- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm.....

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

Mục đích: Nhằm đảm bảo sinh viên tích cực học tập ở trên lớp cũng như ngoài lớp trong suốt quá trình học.

* Trong quá trình học tập, sinh viên cần phải tham tích cực các hoạt động trong lớp: 5%

- Hoạt động theo nhóm: Thảo luận các vấn đề được đưa ra liên quan đến bài đọc.

- Hoạt động theo đôi: trao đổi ý kiến với bạn về một kỹ năng đọc hay một chủ đề có liên quan đến bài học. 

- Hoạt động cá nhân: phát biểu ý kiến xây dựng bài có chất lượng trên lớp và hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu.

*  Bài tập cá nhân: 5%

- Mỗi tuần, sinh viên phải làm bài tập về nhà sau bài học trên lớp theo phần tự học của đề cương chi tiết học phần. Sinh viên thảo luận câu trả lời với các thành viên khác trong lớp. Giáo viên sẽ kiểm tra vào tuần học kế tiếp để đảm bảo sinh viên tự học ngoài giờ trên lớp. Sinh viên nộp vở bài tập về nhà cho giáo viên khi kết thúc môn học. 
*  Bài tập nhóm: 5%

- Sinh viên phải làm việc theo nhóm để tìm các bài đọc liên quan đến chủ đề của mỗi tuần từ các nguồn tài liệu khác như sách, báo, tạp chí, mang Internet và tóm tắt, tổng hợp thành một bài báo cáo về những thông tin mình đã thu thập được. Mỗi tuần đại diện của mỗi nhóm sẽ trình bày trước lớp. Bài báo cáo của nhóm ở mỗi tuần sẽ được đóng thành một quyển (1 Portfolio) nộp cho giáo viên khi kết thúc môn học. 

* Bài kiểm tra tiến độ 1: 5%

- Bài kiểm tra tiến độ 1 được tiến hành vào cuối tuần 4 của khóa học. Bài kiểm tra này theo hình thức bài thi PET. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học ở các tuần 2,3 và đầu tuần 4, và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc cụ thể.

* Bài kiểm tra tiến độ 2: 5%

- Bài kiểm tra tiến độ 2 được tiến hành vào cuối tuần 10 của khóa học. Bài kiểm tra này theo định dạng bài thi CAE. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học ở từ tuần 7 đến đầu tuần 10, và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc cụ thể.

* Bài kiểm tra tiến độ 3: 5%

- Bài kiểm tra mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng của sinh viên sau khóa học được tiến hành vào tuần 13. Bài kiểm tra này theo định hướng bài thi CAE. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc ở trình độ C1.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Trọng số 20%

Bài kiểm tra giữa kỳ nhằm mục đích đánh giá sinh viên kiến thức về từ vựng, kỹ năng đọc hiểu đã học từ tuần 1 đến tuần 7 và khả năng áp dụng những hiểu biết về từ vựng và kỹ năng vào quá trình đọc hiểu.

- Thi đọc hiểu giữa kì được thực hiện theo hình thức một bài đọc dạng đề thi CAE
Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ năng đọc hiểu.

* Sinh viên áp dụng các kỹ năng đọc hiểu vào bài đọc cụ thể và trả lời đúng các câu hỏi được đặt ra.

9.3. Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Trọng số 50%

Bài kiểm tra cuối kỳ nhằm mục đích đánh giá sinh viên kiến thức về từ vựng, kỹ năng đọc hiểu đã học trong học phần Kỹ năng đọc 1 và khả năng áp dụng những hiểu biết về từ vựng và kỹ năng vào quá trình đọc hiểu.

Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ năng đọc hiểu.

* Sinh viên áp dụng các kỹ năng đọc hiểu vào bài đọc cụ thể và trả lời đúng các câu hỏi được đặt ra.

Cấu trúc đề thi Kỹ năng đọc-viết 6
Phần I: Kỹ năng đọc hiểu (60 phút)
Nội dung 1: Headings of paragraph 
Nội dung 2: Gap filling+true/false/not given
Nội dung 3: Multiple choice questions 

Phần II: Kỹ năng viết (60 phút)

Nội dung 4: Theory about writing
Nội dung 5: Writing a description of line graphs/charts/diagrams/maps
Nội dung 6: Writing an essay (Types: problem/solutions, advantages/disadvantages, causes/effect, opinion, discussion)

(Số nội dung bằng số câu hỏi thi của bản đề thi)

Suggested theory questions:

(1) What is often written in the introduction?

(2) What is often written in the conlusion?

(3) What are the organization of an essay?

(4) What expressions are often used in advantage/disadvantage essays?
(5) What expressions are often used in problem/solution essays?

(6) What expressions are often used in opinion essays?

(7) What expressions are often used in opinion essays?

(8) What are some modifiers and softer vocabulary to avoid absolute statements?

(9) How can you use modal verbs to frame your ideas? Give examples.

(10) What are some cohesive devices? Give examples

Suggested topics for writing essays:

(1) What can be done to solve the problem of inequality between men and women?
(2) Some people hold the view that men should go out to work and women should stay at home to take care of children. What is your view?
(3) What can be done to address the issue of unsafe and poisoned foods?
(4) Some people believe that children should be encouraged to eat a healthier diet. Others think that children should be let eat what they want. Which view do you agree with?
(5) Success in formal ‘pen and paper’examinations are often seen to be a sign of intelligence. To what extent do you agree with the view that formal examinations measure intelligence?
(6) In many countries, students attend private ‘cram schools’ for extra coaching in test-taking techniques. What is your view of this practice?
(7) What are the causes and effects of decline in biodiversity?
(8) What in your view is the best way of teaching a foreign language in schools and universities?
(9) Some people think that internet has made your life better. Others say that it has made our life worse. Discuss both view and give your own opinion.
(10) What influences our purchasing decisions? Do we mainly buy things because we need them, or are others factors involved?
(11) Some people hold the view that parents should make important decisions for their children. Others believe that children should be encouraged to make their own decisions. What is your view?
(12) What are the most significant consequences of population ageing?
(13) In your view, why have celebirities become an important feature of modern life?
(14) What are the advantages and disadvantages of owning a car? 
(15) What could be done to lessen the problem of traffic jam in big cities?
A sample final test
Nội dung 1: Read the passage and choose the most suitable heading for each paragraph (1 – 5) from the list of headings below. There are more headings than paragraphs so you will not use all of them.

	List of headings

A, Any decision is better than none

B, Everyone has to make decision

C, The best approach

D, It’s not up to anyone else

E, Follow your own judgments

F, Fear of what may result

G, False beliefs


1. We have to make choices every day of our lives – whether it’s what to have for lunch or choosing between the red or the black jacket. Do you make up your mind quickly or are you one of life’s ditherers? The difference between having a tuna or chicken sandwich isn’t going to change the world, but sometimes you have to make an important decision that will have a long-term impact on your life.

2. Deciding whether to go to college or leave your job and go traveling is not easy when you’ve got no experience to base your decision on. After all, how do you know what backpacking around Borneo will be like if you’ve never done it? What’s more, you’ve probably got everyone telling you what they think you should do. Their advice may sound sensible, but if your heart says no, it’s not the right choice for you. Learning to make your own mind up is about becoming an adult. When we’re young, your parents do a lot of our decision – making for us, but as we grow up we take responsibility for ourselves. However, grabbing the power to make decisions for ourselves means taking responsibility for the consequences – even when things go wrong.

3. People become indecisive because they don’t want to do the wrong thing. You change your mind constantly, write endless lists of pros and cons, seek advice from everyone and end up horribly confused. The truth is that you’re terrified of making a mistake – and the bigger the decision, the bigger the potential mistake. For example, if you buy a horrible pair of boots, you know that all you’ve done is waste a week’s spending money. But if you buy a flat with someone and living together turns out to be a nightmare, you could end up involved in a financial and emotional mess.

4. But the fact is that there’s an element of chance in every decision, so often our gut feelings are the only thing we’ve got to guide us. Whatever you decide at the time is right; it’s only in the light of what happens next that it can seem wrong. If you decide to spend your hard-earned money on a battered old car and three months later it falls to bits, you’ll think you made a terrible decision. But if it goes along for years, you’ll congratulate yourself. So stop trying to predict the future and trust your instincts.

5. Decisive people command respect because they know what they think. You may think it’s amusing to have a reputation for being indecisive, but eventually you’ll drive others mad. Indecisive people lack personal power because they appear unreliable, out of control and even selfish. If you’re always causing people trouble because you change your mind at the last minute, you’ll seem unreliable. Decisive people are successful because they make a decision and move on – and if it doesn’t go the way they planned, they  make the best of it.

Nội dung 2: Read the following passage carefully and then decide whether the following statements are True (T), False (F), or NOT GIVEN
Scientists claim that air pollution causes a decline in the world’s average air temperature. In order to prove that theory, ecologists have turned to historical data in relation to especially huge volcanic eruptions. They suspect that volcanoes affect weather changes that are similar to air pollution. One source of information is the effect of the eruption of Tambora, a volcano in Sumbawa, the Dutch East Indies, in April 1815. The largest recorded volcanic eruption, Tambora threw 150 million tons of fine ash into the stratosphere. The ash from a volcano spreads worldwide in a few days and remains in the air for years. Its effect is to turn incoming solar radiation into space and thus cool the earth. For example, records of weather in England show that between April and November 1825, the average temperature had fallen 4.5(F. During the next twenty four months, England suffered one of the coldest periods of its history. Farmers’ records from April 1815 to December 1818 indicate frost throughout the spring and summer and sharp decreases in crop and livestock markets. Since there was a time lag of several years between cause and effect, by the time the world’s agricultural commodity community had deteriorated, no one realized the cause.

Ecologists today warn that we face a two-fold menace. The ever-present possibility of volcanic eruptions, such as that of Mt. St. Helens in Washington, added to man’s pollution of the atmosphere with oil, gas, coal and other polluting substances, may bring us increasingly colder weather.

1. It is believed that the earth gets hotter when volcanoes erupt.

2. Because incoming radiation is turned into space, there is a decline in the world’s average air temperature.

3. The effects of Tempora’s eruption were evidence of pollution’s cooling the earth.

4. The effects of Tempora’s eruption affected only Sambawa, the Dutch East Indies.

5. The cause of cold weather in England from 1815 to 1818 was volcanic ash in the atmosphere.

6. The cold weather in England from 1815 to 1818 seriously affected crop and livestock production.

7. No one realized the cause of the deterioration of the world’s agricultural commodity market because weather forecasts were inaccurate.

8. The deterioration of the world’s agricultural commodity community was caused by a long delay between cause and effect.

9. No one realized the cause of the deterioration of the world’s agricultural commodity market because there was a long delay between cause and effect.

10. If, as some scientists predict, the world ends in ice, the cause might be modern man’s pollution of the air and volcanic eruptions.
Nội dung 3: Reading the following passage and choose the best answer A, B, C or D. Your answers should be based on what is stated or implied in the passage
Even with his diverse experience as an elected official at the state level, Andrew Johnson was the first president of the United States ever to be impeached, primarily because of his violent temper and unyielding stubbornness. His career started in 1828 with his election to the city council of Greenville, Tennessee, and after two years, as an alderman, he took office as mayor. His advancements followed in rapid succession when he was elected to the Tennessee state senate, then as the state governor, and later to the U.S. House of Representatives for five consecutive terms.

In 1864, Johnson ran for the office of vice-president on the Lincoln-Johnson ticket and was inaugurated in 1865. After Lincoln’s assassination six weeks into his term, Johnson found himself president at a time when southern leaders were concerned about their forced alliance with the northern states and feared retaliation for their support of the secession. Instead, however, with the diplomatic skill he had learned from Lincoln, Johnson offered full pardon to almost all Confederates on the condition that they take an oath of allegiance. He further reorganized the former Confederate states and set up legislative elections.

Congressional opposition to his peace-making policies resulted in gridlock between the House and Johnson, and the stalemate grew into an open conflict on the issue of emancipation of slaves. While Johnson held the view that newly freed slaved lacked understanding and knowledge of civil liberties to vote intelligently, Congress overrode Johnson’s veto of the Civil Rights Bill, which awarded them citizenship and ratified the Fourteenth Amendment. In the years that followed, Congress passed bills depriving the president of the power to pardon political criminals, stripping away his status of commander-in-chief, and taking away Johnson’s right to dismiss civil and executive officers from their duties. Johnson vetoed each bill, and each veto was overridden. When Johnson dismissed the secretary of war, Edwin Stanton, Stanton refused to step down and was supported by House of Representative, which voted to impeach Johnson. At the trial, the Senate came one vote short of the two-thirds majority necessary to remove his from office. After Johnson’s term expired, he returned to his home state, but in 1875 he was elected senator and went back to Washington to take his seat.

1. What does the passage mainly discuss?

A. Andrew Johnson’s personal characteristics.

B. Andrew Johnson’s career as a politician.

C. Congressional decision in the late 1800s.

D. Congressional decisions and procedures in the late 1800s.

2. What can be inferred from the first paragraph about Andrew Johnson’s work in Tennessee?

A. His personality precluded him from important positions.

B. His work became known to the governor.

C. He was elected to several posts.

D. He was represented to the posts five times.

3. According to the passage, what led to Johnson’s downfall?

A. The state of the nation’s economy


B. His liberal position on slavery.

C. His personal characteristics.


D. His waffling and hesitation.

4. The author of the passage implies that when Johnson became president he

A. was a dedicated supporter of civil rights.

B. was a soft-spoken and careful diplomat.

C. has an extensive background in politics.

D. had already experienced political turmoil.

5. According to the passage, at the beginning of Johnson’s term as president southerners were

A. expected to secede from the union.

B. apprehensive about their future.

C. singled out as scapegoats.



D. afraid of his violent temper.

6. According to the passage, Congress’s disapproval of Andrew Johnson’s policies was

A. short-lived and groundless.


B. detrimental to his presidency.

C. directed at his civic duties.



D. stopped as soon as emerged.

7. The author of the passage implies that the Stanton affair proved the president’s

A. lack of stamina.
B. lack of electoral vote.
C. loss of willpower.

D. loss of authority.

8. According to the passage, the attempt to impeach Andrew Johnson

A. succeeded as expected by the House

B. failed by a minimal margin.


C. put an end to his political power.


D. overwhelmed his supporters in Tennessee.
 Theory about writing

Nội dung 4: What is often written in the introduction?
Nội dung 5: The chart below shows the results of a poll of theatre-goers on what disturbs them during performances at the theatre. Write a report, describing the information shown. You should write about 150 words. 
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Nội dung 6: Write an essay of 200 words on the following topic: 
“What can be done to solve the problem of inequality between men and women?”
9.4. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, kiểm tra 

9.4.1. Tiêu chí đánh giá thường xuyên

Đánh giá thường xuyên gồm 4 đầu điểm

Điểm 1: Tham gia các hoạt động trên lớp, bài tập cá nhân, bài tập nhóm

- Tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp: 

- Hoạt động theo nhóm

- Hoạt động theo đôi

- Hoạt động cá nhân

- Làm bài tập đầy đủ, đúng tiến độ

- Thảo luận với bạn và có chỉnh sửa những câu trả lời chưa đúng

- Câu trả lời đúng so với đáp án

Điểm 2: bài kiểm tra tiến độ 1

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10:

Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: cấu trúc một lá thư trang trọng, độ dài quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
Điểm 3: Bài kiểm tra tiến độ 2

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 

Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: cấu trúc một bản nhận xét, đánh giá, một bản đề xuất, độ dài quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
Điểm 4: Bài kiểm tra tiến độ 3

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 

Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: độ dài quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
9.4.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 

Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: độ dài quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
9.4.3. Kiểm tra - đánh giá cuối kì

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10
Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: cấu trúc bài viết phù hợp với thể loại yêu cầu, độ dài đúng quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
10. Các yêu cầu khác

- Thang điểm: 10
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